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STT TÊN HÀNG HÓA,DỊCH VỤ ĐVT SỐ
LƯỢNG

ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN TS(%) TIỀN THUẾ
GTGT

CỘNG

a b c 1 2 3 = 1 x 2 4 5 = 3 x 4 6 = 3 + 5

I BÁN HÀNG

1 Cấp mới/Gia hạn vBHXH 48 tháng gói 100
người lao động

Lần 01 950.000 950.000 10% 95.000 1.045.000

II CHIẾT KHẤU

CỘNG = BÁN HÀNG - CHIẾT KHẤU 950.000 95.000

TỔNG CỘNG TIỀN THANH TOÁN

1.045.000

Số tiền viết bằng chữ: Một triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn đồng chẵn
Tổng tiền hàng không chịu thuế :
Tổng tiền hàng chịu thuế 0% :
Tổng tiền hàng chịu thuế 5% : Tổng thuế GTGT 5% :
Tổng tiền hàng chịu thuế 8% : Tổng thuế GTGT 8% :
Tổng tiền hàng chịu thuế 10% : 950.000 Tổng thuế GTGT 10% : 95.000
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